
VẮNG CỘNG 10% GK 30% CK TỔNG

 10%*0.1+GK*0.2  30%+CK*0.7

1 18126001 Nguyễn Duy An DH18SHB 1.00 7.50 2.00 1.15 3.25 3.43

2 18138003 Nguyễn Tuấn Anh DH18TD 0.00 10.00 5.00 2.00 5.75 6.03

3 17163002 Phạm Minh Anh DH17ES 10.00 3.00 1.60 2.50 3.35

4 18154006 PhạmTuấn Anh DH18OT 10.00 5.00 2.00 4.50 5.15

5 18153003 Đinh Quốc Bảo DH18CD 2.00 5.00 6.00 1.70 3.75 4.33

6 18125020 Hứa Gia Bảo DH18DD 10.00 3.00 1.60 3.50 4.05

7 18137002 Nguyễn Công Bảo DH18NL 10.00 3.00 1.60 0.50 1.95

8 16126009 Phan Hoài Bảo DH16SH 2.00 12.00 6.00 2.40 7.00 7.30

9 14118105 Nguyễn Văn Bình DH14CC 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 18117003 Dương Nguyễn Ngọc BỘi DH18CT 1.00 7.50 2.00 1.15 3.00 3.25

11 17154009 Nguyễn Thành Công DH17OT 10.00 7.00 2.40 6.75 7.13

12 18125035 Nguyễn Huỳnh Kim Cương DH18VT 1.00 7.50 5.00 1.75 4.50 4.90

13 15115029 Trần Huỳnh Đức Duy DH15GN 1.00 7.50 1.00 0.95 0.00 0.95

14 18126030 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH18SM 2.00 1.00 6.00 5.00 1.60 4.00 4.40

15 18153015 Đỗ Trùng Dương DH18CD 0.00 3.00 13.00 5.00 2.30 6.50 6.85

16 15162007 Nguyễn Thị Thùy Dương DH15GI 4.00 0.00 0.00 2.50 1.75

17 18126019 Ngô Nhật Kim Đang DH18SHA 1.00 7.50 6.00 1.95 6.75 6.68

18 18163005 Dư Anh Đào DH18ES 10.00 2.00 1.40 1.50 2.45

19 18126021 Nguyễn Thành Đạt DH18SHB 10.00 4.00 1.80 3.00 3.90

20 18125049 Dương Thị Điệp DH18VT 1.00 11.00 4.00 1.90 7.00 6.80

21 18125055 Ngô Ngọc San Đông DH18VT 1.00 7.50 0.00 0.75 3.00 2.85

22 18118026 Nguyễn Huỳnh Đức DH18CK 10.00 1.00 1.20 5.25 4.88

23 18125082 PhạmVũ Trúc Hà DH18BQ 3.00 2.50 4.00 1.05 4.00 3.85

24 14118022 Nguyễn Mạnh Hải DH14CK 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 18125086 Văn Viết Hải DH18DD 1.00 7.50 4.00 1.55 3.25 3.83

26 18126038 Hồ Mỹ Hạnh DH18SM 2.00 12.00 8.00 2.80 6.75 7.53

27 18126258 Ma Thị Hồng Hạnh DH18SHB 10.00 2.00 1.40 4.00 4.20

28 18125094 Nguyễn Thị Ánh Hằng DH18BQ 1.00 7.50 6.00 1.95 6.00 6.15

29 18118039 Trần Tuấn Hiệp DH18CC 1.00 1.00 8.50 5.00 1.85 3.00 3.95

30 18154037 Nguyễn Văn Hóa DH18OT 1.00 7.50 5.00 1.75 4.75 5.08

31 18126051 Đỗ Nhật Hoàng DH18SM 1.00 7.50 3.00 1.35 6.75 6.08

32 17125099 Nguyễn TrỊnh Thị Hoàng DH17BQ 4.00 0.00  #VALUE! 0.00 #VALUE!

33 16118056 Lê Long Hồ DH16CC 4.00 0.00 5.00 1.00 6.25 5.38

34 16126065 Nguyễn Hoàng Phi Hùng DH16SM 10.00 5.00 2.00 3.00 4.10

35 16153034 Nguyễn Mạnh Hùng DH16CD 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 17126049 Nguyễn Minh Huy DH17SHA 10.00 6.00 2.20 3.00 4.30

37 16118065 Phạm Tuấn Huy DH16CK 10.00 5.00 2.00 5.50 5.85

38 18125130 Võ Gia Huy DH18VT 1.00 11.00 8.00 2.70 6.00 6.90

39 18138032 Chung Hiệp Hưng DH18TD 10.00 3.00 1.60 3.00 3.70

40 15137024 Vũ Quang Hưng DH15NL 3.00 2.50 0.25 0.00 0.25

41 18125119 Hoàng Thị Mai Hương DH18VT 0.00 2.00 12.00 4.00 2.00 3.50 4.45

42 18125121 Nông Thị Thu Hương DH18VT 10.00 7.00 2.40 6.75 7.13

43 18125125 Nguyễn Thị Xuân Hường DH18DD 5.00 15.00 4.00 2.30 7.50 7.55

44 18112088 Đoàn Nguyễn Phước Khang DH18TY 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45 18112089 Lê Vĩnh Khang DH18TY 3.00 2.50 0.25 0.00 0.25

46 18118062 Đặng Minh Khôi DH18CK 2.00 5.00 3.00 1.10 4.50 4.25

47 18126072 Lê Hoàng Vạn Kim DH18SM 10.00 7.00 2.40 8.25 8.18
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48 17163035 Nguyễn Thị Kim Liên DH17ES 1.00 11.00 3.00 1.70 4.00 4.50

49 18125161 Lê Hoàng Khánh Linh DH18VT 1.00 7.50 4.00 1.55 5.00 5.05

50 18125164 Phan Lê Duy Linh DH18VT 1.00 1.00 8.50 7.00 2.25 1.50 3.30

51 18125165 Trịnh Thị Tài Linh DH18VT 1.00 7.50 2.00 1.15 2.75 3.08

52 18125177 Nguyễn Trần Tiến Long DH18BQ 1.00 1.00 8.50 7.00 2.25 3.00 4.35

53 18125178 Phùng Thành Long DH18DD 10.00 2.00 1.40 3.50 3.85

54 18118082 Nguyễn Đình Minh DH18CK 1.00 11.00 8.00 2.70 2.75 4.63

55 18126096 Phạm Thị Kiều My DH18SHA 10.00 6.00 2.20 7.25 7.28

56 17126082 Nguyễn Hoàng Mỹ DH17SHA 2.00 5.00 0.50 0.00 0.50

57 18137029 Nguyễn Huỳnh Nam DH18NL 1.00 7.50 4.00 1.55 3.25 3.83

58 18125210 Lê Nguyễn Hiếu Nghĩa DH18VT 0.00 1.00 11.00 6.00 2.30 6.50 6.85

59 18126118 Phạm Thị Yến Nhi DH18SM 3.00 2.50 1.00 0.45 3.00 2.55

60 17163050 Nguyễn Nữ Quỳnh Như DH17ES 1.00 7.50 0.00 0.75 2.50 2.50

61 17153054 Dương Trung Ninh DH17CD 2.00 5.00 4.00 1.30 3.50 3.75

62 17163053 Trần Thị Mỹ Nữ DH17ES 0.00 2.00 12.00 3.00 1.80 3.00 3.90

63 15163051 Phan Vũ Phong DH15ES 3.00 2.50 3.00 0.85 0.00 0.85

64 18118106 Phùng Minh Phông DH18CK 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

65 18125279 Thái Thu Phượng DH18VT 10.00 3.00 1.60 3.75 4.23

66 18153057 Trần Minh Quang DH18CD 3.00 2.50 0.25 0.00 0.25

67 18153059 Vũ Thế Quang DH18CD 10.00 4.00 1.80 2.50 3.55

68 18112167 Đoàn Thế Quân DH18TY 2.00 5.00 0.50 0.00 0.50

69 17138042 Nguyễn Trung Quân DH17TD 10.00 6.00 2.20 5.75 6.23

70 18125284 Đỗ Lê Duy Quí DH18VT 1.00 7.50 4.00 1.55 3.00 3.65

71 17125232 Lê Thị Thúy Quyên DH17DD 10.00 5.00 2.00 5.75 6.03

72 18153062 Nguyễn Ngọc Quynh DH18CD 10.00 3.00 1.60 5.25 5.28

73 18126269 Rmah Quynh DH18SHD 1.00 11.00 5.00 2.10 3.50 4.55

74 18137039 Phạm Trương Quang Tân DH18NL 10.00 5.00 2.00 3.50 4.45

75 18125457 Đỗ Thị Phương Thanh DH18BQ 10.00 4.00 1.80 1.50 2.85

76 18125458 Trần Mỹ Thanh DH18DD 0.00 10.00 2.00 1.40 0.00 1.40

77 18125320 HuỳnhPhương Thảo DH18BQ 10.00 5.00 2.00 6.25 6.38

78 18112199 Trịnh Thị Thu Thảo DH18TY 2.00 5.00 4.00 1.30 2.00 2.70

79 18125308 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH18DD 2.00 12.00 2.00 1.60 3.50 4.05

80 18125309 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH18VT 2.00 5.00 0.50 0.00 0.50

81 18118130 Huỳnh Ngọc Thắng DH18CK 1.00 7.50 4.00 1.55 0.00 1.55

82 18125331 Ka Thiếp DH18BQ 10.00 2.00 1.40 5.25 5.08

83 18118144 Trần Phước Thịnh DH18CK 3.00 2.50 5.00 1.25 0.00 1.25

84 18118145 Huỳnh Hữu Thọ DH18CK 2.00 12.00 3.00 1.80 3.00 3.90

85 15118103 Nguyễn Hữu Thọ DH15CC 10.00 5.00 2.00 4.50 5.15

86 18125340 Đặng Thị Hoài Thu DH18DD 1.00 11.00 5.00 2.10 5.25 5.78

87 18126165 Dương Thị Kim Thuận DH18SHD 10.00 4.00 1.80 2.50 3.55

88 18125355 Huỳnh Thanh Thúy DH18VT 1.00 11.00 3.00 1.70 5.25 5.38

89 18125352 Huỳnh Thị Mỹ Thương DH18VT 10.00 3.00 1.60 5.00 5.10

90 18138090 Nguyễn Cao Thy DH18TD 3.00 2.50 0.25 0.00 0.25

91 18126272 Lương Thủy Tiên DH18SM 0.00 10.00 6.00 2.20 6.50 6.75

92 18126181 Mai Thị Xuân Tình DH18SM 10.00 2.00 1.40 4.50 4.55

93 19125900 Lê Trần Tính DH19BQ 4.00 14.00 4.00 2.20 5.75 6.23

94 18126184 Đinh Thị Thu Trang DH18SM 1.00 7.50 3.00 1.35 3.50 3.80

95 18126185 Lê Quỳnh Trang DH18SM 2.00 12.00 6.00 2.40 6.50 6.95

96 18125531 Lê Kiều Trâm DH18VT 1.00 7.50 4.00 1.55 2.50 3.30



97 18163036 Nguyễn Trương Ái Trân DH18ES 10.00 5.00 2.00 5.00 5.50

98 18117072 Trần Thị Ngọc Trân DH18CT 1.00 7.50 3.00 1.35 3.75 3.98

99 18125390 Dương Thị Mỹ Trinh DH18VT 10.00 4.00 1.80 5.25 5.48

100 18125391 Phan Thị Tú Trinh DH18VT 0.00 10.00 4.00 1.80 4.50 4.95

101 18117076 Trần Thị Diệu Trinh DH18CT 10.00 6.00 2.20 4.00 5.00

102 14115262 Trần Hà Đình Trọng DH14GN 2.00 5.00 6.00 1.70 3.25 3.98

103 16126903 Nguyễn Phùng Xuân Trúc DH16SH 3.00 2.50 0.25 0.00 0.25

104 18118166 Nguyễn Quốc Trung DH18CC 1.00 7.50 2.00 1.15 4.50 4.30

105 18118167 Phạm Tấn Trung DH18CK 1.00 7.50 3.00 1.35 5.00 4.85

106 18117079 Dương Trần Cẩm Tú DH18CT 0.00 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

107 18125397 Nguyễn Lê Tuấn DH18BQ 1.00 7.50 4.00 1.55 3.50 4.00

108 14137092 Cao Tấn Tùng DH14NL 1.00 7.50 4.00 1.55 4.50 4.70

109 18126202 Nguyễn Thanh Tùng DH18SHA 10.00 5.00 2.00 7.00 6.90

110 18126205 KiềuMinh Mỹ Uyên DH18SHB 1.00 11.00 3.00 1.70 4.75 5.03

111 16115202 Ngô Thị Thuỳ Vân DH16GB 1.00 7.50 4.00 1.55 3.00 3.65

112 18137049 Lê Kim Vinh DH18NL 0.00 10.00 3.00 1.60 3.25 3.88

113 18118184 Tô Đức Vinh DH18CK 1.00 11.00 2.00 1.50 2.50 3.25

114 18112253 Đỗ Minh Vũ DH18TY 2.00 5.00 6.00 1.70 5.50 5.55

115 18125421 Huỳnh Thị Vy DH18BQ 10.00 2.00 1.40 4.00 4.20

116 18125423 Ngô Thị Tường Vy DH18BQ 0.00 1.00 11.00 4.00 1.90 3.75 4.53

117 18163040 Phan Thị Tú Xuyên DH18ES 10.00 5.00 2.00 3.50 4.45

118 18126219 Bùi Thị Như Ý DH18SHB 2.00 5.00 5.00 1.50 3.50 3.95

119 18125443 Phan Hoàng Yến DH18VT 10.00 4.00 1.80 4.25 4.78

120 19125506 Lê Kiều Xuân 2.00 12.00 7.00 2.60 8.50 8.55

121 18126271 Thạch Thị Thảo T6 10.00 1.00 1.20 4.25 4.18


